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Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 25/7/2017


I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (theo tin của TT DBKTTVTW): 

1. Tin cuối cùng về cơn bão số 4 :
Hồi 15h00 ngày 25/7, bão số 4 đã đổ bộ vào khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Trị với sức gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10. Sau khi đổ bộ vào đất liền bão di chuyển về phía Tây, đi sang địa phận miền Trung nước Lào, suy yếu và tan dần. Hoàn lưu bão số 4 đã gây mưa lớn cho các tỉnh từ Nghệ An đến Đà Nẵng.
2. Tin cảnh báo lũ, lũ quét và sạt lở đất ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế và khu vực Bắc Tây Nguyên:
 Từ chiều ngày 25/7, trên các sông từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế và khu vực bắc Tây Nguyên có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ. Trong đợt lũ này, mực nước trên sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh), sông Gianh, sông Kiến Giang (Quảng Bình) lên mức báo động BĐ1-BĐ2, trên thượng lưu các sông này và các sông suối nhỏ thuộc tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình có khả năng lên trên mức BĐ2; các sông khu vực bắc Tây Nguyên lên mức BĐ1 và trên mức BĐ1; các sông chính ở Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế dưới mức BĐ1. 
Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ tại các huyện: Quan Hóa, Mường Lát, Quan Sơn, Lang Chánh, Thường Xuân, Như Xuân (Thanh Hóa); Quỳ Châu, Quế Phong, Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông (Nghệ An); Hương Sơn, Vụ Quang, Hương Khê (Hà Tĩnh); Tuyên Hóa, Minh Hóa, Bố Trạch (Quảng Bình); Đắk Glei, Kon Plông, Tu Mơ Rông (Kon Tum); Đắk Đoa, Chư Păh, Ia Grai, Mang Yang, Đức Cơ, Chư Prông, Chư Sê (Gia Lai). 

3. Thời tiết ngày và đêm 26/7:
- Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.
- Các khu vục khác: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. 
II. TÌNH HÌNH MƯA


1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00 ngày 24/7 đến 19h00 ngày 25/7, khu vực miền núi phía Bắc, Tây nguyên rải rác mưa vừa, có nơi mưa to, lượng mưa phổ biến từ 60-90mm; riêng khu vực các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có nơi mưa to, đến rất to, một số trạm có lượng mưa lớn như:
	Quỳnh Lưu (Nghệ An)
	148 mm
	
	Thạch Hãn (Quảng Trị)
	265 mm

	Hương Sơn (Hà Tĩnh)
	155 mm
	
	Cửa Việt (Quảng Trị)
	182 mm

	Đồng Tâm (Quảng Bình)
	  110 mm
	
	Phú Ốc (T.T.Huế)
	178 mm

	Đông Hà (Quảng Trị)
	212 mm
	
	Kim Long (T.T.Huế)
	193 mm


2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 25/7 đến 07h00 ngày 26/7, khu vực Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên rải rác có mưa vừa đến mưa to, tổng lượng mưa phổ từ 20-40mm, các khu vực khác mưa nhỏ hoặc không mưa, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: 

	Như Xuân (Thanh Hóa)
	46 mm
	
	Tuyên Hóa (Quảng Bình)
	44 mm

	Quế Phong (Nghệ An)
	58 mm
	
	Pleiku (Gia Lai)
	46 mm

	Tây Hiếu (Nghệ An)
	75 mm
	
	
	


3. Lượng mưa 3 ngày: Từ 19h00 ngày 22/7 đến 19h00 ngày 25/7, khu vực miền núi phía Bắc, Tây nguyên rải rác mưa vừa, có nơi mưa to, tổng lượng mưa phổ biến từ 80-140mm, riêng khu vực các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có nơi mưa to, đến rất to (tập trung chủ yếu vào ngày 25/7), một số trạm có tổng lượng mưa lớn như:

	Quỳnh Lưu (Nghệ An)
	148 mm
	
	Thạch Hãn (Quảng Trị)
	272 mm

	Hương Sơn (Hà Tĩnh)
	155 mm
	
	Cửa Việt (Quảng Trị)
	183 mm

	Hòa Duyệt (Hà Tĩnh)
	155 mm
	
	Phú Ốc (T.T.Huế)
	178 mm

	Khe Sanh (Quảng Trị)
	  201 mm
	
	Kim Long (T.T.Huế)
	193 mm

	Đông Hà (Quảng Trị)
	212 mm
	
	Bảo Lộc (Lâm Đồng)
	149 mm


III. TÌNH HÌNH THỦY VĂN

1. Các sông Bắc Bộ:

- Mực nước trên sông Hồng tại Hà Nội đang xuống, lúc 7h00 ngày 26/7 mực nước tại Hà Nội là 6,93m. Mực nước các sông trên hệ thống sông Thái Bình biến đổi chậm và dao động theo thủy triều, lúc 7h00 ngày 26/7 mực nước tại Phả Lại là 3,05m.
Dự báo: Mực nước hạ lưu sông Hồng tại Hà Nội  đang xuống nhanh, đến 7h00 ngày 27/7 mực nước tại Hà Nội sẽ xuống mức 6,40m. Mực nước sông Thái Bình tại Phả Lại biến đổi chậm, đến 19h00 ngày 26/7, mực nước có khả năng ở mức 2,90m.
2. Các sông Nam Bộ:

Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang lên, mực nước cao nhất ngày 25/7, trên sông Tiền tại Tân Châu: 2,36m, trên sông Hậu tại Châu Đốc: 1,79m. 

Dự báo: Trong 1-2 ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên sau đó xuống theo triều. Đến ngày 29/7, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu có khả năng ở mức 2,7m; tại Châu Đốc ở mức 2,3m.
IV. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
1.  Hồ chứa thủy điện trên hệ thống sông Hồng:

Diễn biến mực nước và lưu lượng các hồ chứa đến 7h00 ngày 26/7/2017 như sau:
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HCP(m)
(20/7÷ 21/8)
	Cao hơn HCP
(m)

	Sơn La
	7h
	25/7
	200,85
	118,38
	2.584
	3.140
	197,3
	3,55

	
	7h
	26/7
	201,00
	118,36
	2.577
	3.133
	
	3,70

	Hòa Bình
	7h
	25/7
	104,84
	17,08
	3.700
	5.594
	101
	3,84

	
	7h
	26/7
	104,18
	17,04
	4.570
	5.590
	
	3,18

	Tuyên Quang
	7h
	25/7
	108.79
	19,09*
	1.064
	1.230
	105,2
	3,59

	
	7h
	26/7
	108,44
	19,06*
	808
	1.057
	
	3,24

	Thác Bà
	7h
	25/7
	55,58
	20,86
	306
	0
	56,0
	-0,42

	
	7h
	26/7
	55,69
	20,83
	0
	0
	
	-0,31


Hiện hồ Hòa Bình mở 02 cửa xả đáy, hồ Tuyên Quang mở 01 cửa xả đáy.
Trên cơ sở tính toán của các đơn vị tư vấn, công tác điều hành liên hồ chứa như sau: giữ nguyên hiện trạng công trình (hồ Hòa Bình mở 02 cửa xả đáy, hồ Tuyên Quang mở 01 cửa xả đáy, các hồ Sơn La, Thác Bà đóng các cửa xả đáy) đến 9h00’ ngày 26/7/2017
*Mực nước hạ lưu hồ Tuyên Quang đo tại trạm thủy văn Tuyên Quang trên sông Lô.
2. Về hồ chứa thủy lợi: Theo báo cáo của Vụ Quản lý công trình Thủy lợi và An toàn đập: 
- Các hồ chứa khu vực Bắc Bộ đạt 55-70% dung tích thiết kế; hiện có 8 hồ đã đầy và gần đầy nước, như: Hồng Sạt (Điện Biên); Vân Trục (Vĩnh Phúc); Ngòi Vần, Thượng Long (Phú Thọ); Bảo Linh, Gò Miếu (Thái Nguyên); Đồng Mô (Hà Nội); Chúc Bài Sơn (Quảng Ninh).
- Các hồ chứa khu vực Bắc Trung Bộ đạt 60-70% dung tích thiết kế; hiện có 9 hồ đã đầy và gần đầy nước, như: Duồng Cốc, Cống Khê (Thanh Hóa); Sông Sào (Nghệ An); Kim Sơn, Đá Hàn (Hà Tĩnh); An Mã, Vực Tròn (Quảng Bình); Bảo Đài (Quảng Trị); Hồ Truồi, Hòa Mỹ (Thừa Thiên Huế). 
- Các hồ chứa khu vực Tây Nguyên đạt 60-70%, các hồ chứa tại các tỉnh Đông Nam Bộ đạt 45-55% dung tích thiết kế. 
- Hiện tại có 02 hồ chứa thủy lợi có cửa van đang xả nước là: hồ Đá Hàn (tỉnh Hà Tĩnh) xả với lưu lượng 25m3/s (hồ đang trong quá trình bàn giao cho tỉnh) và hồ Dầu Tiếng (Tây Ninh) xả với lưu lượng 100m3/s.
V. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ VỚI BÃO SỐ 04
1. Trung ương:

- Sáng ngày 25/7/2017, Bộ trưởng - Trưởng ban Nguyễn Xuân Cường đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với 6 tỉnh ven biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế để chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 04; 
- Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương thường xuyên cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo về bão và mưa lũ đến các cấp, ngành, chính quyền các địa phương để chỉ đạo ứng phó;

- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường thời lượng phát tin; cảnh báo nguy cơ thiệt hại do bão, mưa lũ gây ra và hướng dẫn nhân dân các biện pháp phòng, tránh;
- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT tổ chức trực ban 24/24h, thường xuyên theo dõi diễn biến của bão, mưa lũ; tổng hợp công tác triển khai của các địa phương ứng phó với bão và xả lũ từ các hồ thủy điện; 
2. Địa phương:
- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố đã triển khai thực hiện nghiêm Công điện số 29/CĐ-TW ngày 23/7/2017 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT - Ủy ban QGTKCN; tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biễn của bão và chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.
- Các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Đà Nẵng đã phối hợp với Bộ đội biên phòng thông tin, kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển.

- Triển khai sơ tán dân tại các vùng trũng, thấp, nguy cơ sạt lở mất an toàn: Hà Tĩnh sơ tán 54 hộ/160 người và 1.236 người trên các tàu thuyền, lồng, bè nuôi trồng thủy sản; Quảng Trị sơ tán 1.308 hộ/4.264 người.
- Các Tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế đã thành lập các đoàn, phân công lãnh đạo xuống các địa bàn kiểm tra công tác ứng phó với bão tại các địa phương trong đó đặc biệt đối với các trọng điểm đê điều, hồ chứa xung yếu và các khu vực dân cư ven sông, ven biển, thấp trũng, đô thị ngập lụt,... 
- Tổ chức thống kê, tổng hợp thiệt hại ban đầu do mưa bão và có báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả mưa, bão gây ra.
VI. CÔNG TÁC KIỂM ĐẾM TÀU THUYỀN
Theo báo cáo số 264/BC-CQTT ngày 25/7 của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng, tính đến 15h00 ngày 25/7, các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa đã phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền trưởng thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho: 75.019 phương tiện/302.857 lao động và 3.166 lồng bè, lều chòi nuôi trồng thủy sản biết diễn biến, hướng di chuyển của bão số 4 để chủ động di chuyển phòng tránh, thoát khỏi vùng nguy hiểm hoặc có phương án bảo đảm an toàn, trong đó:

- Neo đậu ở khu vực từ 16,0-19,0 độ Vĩ Bắc và phía Tây kinh tuyến 111,5: 28.602 tàu/101.333 lao động.

- Hoạt động các vùng biển khác và neo đậu tại bến: 46.417 tàu/201.524 lao động.

- 3.166 lều, chòi nuôi trồng thủy sản/4.443 người (Quảng Ninh 259 lồng bè, lều chòi/815 lao động; Hải Phòng: 751 lồng bè, lều chòi/1.205 lao động ; Ninh Bình: 196 chòi/254 lao động; Nam Định: 916 lều chòi/1.125 lao động; Thái Bình: 1.044 lều chòi/1.044 lao động). 
VII. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI VÀ CÔNG TÁC KHẮC PHỤC HẬU QUẢ:

1. Thiệt hại do bão số 4:

Theo báo cáo của các tỉnh: Quảng Trị, Thừa Thiên Huế  tình hình thiệt hại ban đầu do bão số 4 gây ra tính đến 17h00 ngày 25/7/2017, như sau:

1.1. Về nhà ở: 57 nhà bị tốc mái (Quảng Trị).
1.2. Về Nông, lâm nghiệp:

- Diện tích lúa bị ngập: 2.878ha (Quảng Trị: 908ha; Thừa Thiên Huế: 1.970ha.
- Diện tích hoa màu bị thiệt hại: 158ha (Quảng Trị).
- Cây trồng lâu năm, cây ăn quả bị gãy, đổ, giảm năng suất: 906 ha (Quảng Trị).

- Cây trồng hàng năm bị thiệt hại: 233,5 ha (Quảng Trị).


- Cây bóng mát, cây xanh đô thị bị gãy, đổ: 1.554 cây (Quảng Trị).
1.3. Về Thủy lợi: 
- 300m kè bị sạt lở, hư hỏng (Quảng Trị).
- 300m đê bao nội đồng bị vỡ (Thừa Thiên Huế).
1.4. Về giao thông: Một số tuyến đường nội đô thành phố Huế bị ngập sâu từ 0,2-0,6m, đến 21h00 ngày 25/7 các tuyến đường cơ bản đã hết ngập.
1.5. Thiệt hại khác: 10 bộ máy tính bị ướt; 02 cổng cơ quan bị sập (Quảng Trị).
2. Thiệt hại do mưa và lốc xoáy:
- Tỉnh Bắc Kạn: Theo báo cáo số 30/VPPCTT-BC ngày 25/7/2017 của Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Bắc Kạn, ngày 24/7 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã xảy ra mưa lớn làm đổ 15m tường rào Trung tâm chữa bệnh giáo dục & Lao động xã hội và sạt 5.330m3 đất đá taluy dương đường QL 279 và QL 3B (QL 279: 5.250m3, QL3B: 80m3). Ước tính tổng thiệt hại khoảng 2,5 tỷ đồng.

- Tỉnh Hà Tĩnh: Theo báo số 118/BC-PCTT ngày 25/7/2017 của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Hà Tĩnh, vào 11h30’ ngày 25/7/2017 trên địa bàn xã Đức Dũng, huyện Đức Thọ đã xảy ra lốc xoáy làm 02 người bị thương (ông Võ Long, sinh năm 1966 và chị Trần Thị Hường, sinh năm 1988); 62 căn nhà và 02 trường học bị tốc mái, hư hỏng. Ước tính tổng thiệt hại khoảng 960 triệu đồng.

- Tỉnh Đồng Tháp: Theo báo cáo nhanh của Chi cục PCTT khu vực Miền Nam lúc 3h30’ ngày 25/7/2017 trên địa bàn huyện Lấp Vò đã xảy ra mưa giông làm tốc mái 04 căn nhà và hư hỏng một số công trình phụ của Đài truyền thanh huyện. 

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền các địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình bị thiệt hại, huy động các lực lượng giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả.

VIII. NHỮNG CÔNG VIỆC TRIỂN KHAI TIẾP THEO:

Văn phòng thường trực đề xuất và kiến nghị một số công việc trọng tâm cần tiếp tục triển khai như sau:  
1. Tiếp tục huy động lực lượng giúp dân sửa chữa lại nhà cửa bị tốc mái, hư hỏng.

2. Khẩn trương bơm tiêu rút nước tại các khu vực bị ngập úng, khôi phục vụ sản xuất nông nghiệp ngay sau khi nước rút.
3. Theo dõi chặt chẽ tình hình mưa, lũ do hoàn lưu bão số 4 gây ra, đặc biệt là tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lở đất để chủ động các biện pháp ứng phó kịp thời.
4. Tiếp tục tổ chức thống kê đánh giá thiệt hại./.
	Nơi nhận:

- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Lưu VT.
	CHÁNH VĂN PHÒNG
Văn Phú Chính
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